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Phần 1. Trắc nghiệm khách quan. (2,0 điểm)  Mỗi câu sau có 4 phương án lựa chọn.Em hãy chọn 1 phương án đúng và ghi vào giấy làm bài.Ví dụ: câu 1 chọn phương án A thì ghi 1A; câu 2 chọn phương án B thì ghi 2B  …
Câu 1. Cho H = {x  N | 20 < x }. Chọn câu trả lời SAI ?


[bookmark: _GoBack]A. 20  H		B. 21 		C. 22  H		D. 23 
Câu 2. Số nguyên tố là 
A. số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.  
B. số tự nhiên lớn hơn 1, có hai ước.
C. số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.                   
D. số tự nhiên lớn hơn 1, có một ước.
Câu 3. Trong các số sau, số nào là ước của 12?
A. 5		B. 8			C. 12			D. 24
Câu 4. Khẳng định nào  sau đây là đúng:
A. 20  BC (4;10)    			B. 36  BC (14;18)     
C. 45  BC (4;5;15)    			D. 30  BC (5;7;10)    
Câu 5. Yếu tố nào sau đây không phải của hình thoi?
A. Hai đường chéo vuông góc với nhau
B. Hai cạnh đối bằng nhau
C. Hai cạnh đối song song	
D. Có bốn góc vuông
Câu 6. Trong các hình sau, hình nào là hình lục giác đều:
[image: D:\TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3 L6\HTC LGĐ.png]
A. Hình D		B. Hình C		C. Hình B		D. Hình A

Câu 7. Hình vuông có chu vi là 36cm. Cạnh của hình vuông đó là
A.36cm		B.9cm			C.6cm			D.4cm
Câu 8. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.	
B. Tam giác đều có 3 góc bằng nhau và bằng góc vuông.
C. Tam giác đều có 2 đường chéo bằng nhau.
D. Tam giác đều có 3 góc không bằng nhau.	 
Phần 2. Tự luận (8,0 điểm) 
Câu 1.(2,5 điểm) Thực hiện phép tính 
a) 59 : 57 + 2.33 + 70		
b) 123.35 + 123.66 – 123		
c) 440 – 40 : {(52 - 47)2 – 3.8} + 20240
Câu 2.(2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x:
a) x + 34 = 825 : 823           
b) 

Câu 3.(1,0 điểm) Lớp bạn Hoa cần chia 135 quyển vở, 72 chiếc bút bi và 45 chiếc bút chì vào trong các túi quà mang tặng các bạn ở trung tâm trẻ mồ côi sao cho số quyển vở, bút bi và bút chì ở mỗi túi đều như nhau. 
a) Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà các bạn lớp Hoa có thể chia. 
b) Khi đó, mỗi túi quà có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút bi và bao nhiêu bút chì?
Câu 4 (1,5 điểm) Bức tường trong phòng khách nhà bác Bình có dạng hình chữ nhật với kích thước như hình vẽ. 
     a) Tính diện tích bức tường trong phòng khách nhà bác Bình?
[image: ]   b)  Bác Bình mua 3 bức tranh phong cảnh bằng nhau hình vuông có cạnh 100cm để trang trí. Phần còn lại bác Bình mua sơn về để sơn (không sơn phần treo tranh). Tính diện tích bác Bình cần sơn? (Coi mạch nối giữa các viên gạch là không đáng kể.)
   c) Sơn không bán lẻ mà chỉ bán theo thùng. Mỗi thùng sơn bác Bình sơn được 11 m2. Hỏi bác Bình cần mua bao  nhiêu thùng sơn mới đủ để sơn bức tường trong phòng khách? 
Câu 5. (1,0 điểm) Một lớp học có 50 HS trong đó có 15 HS giỏi Toán; 20 HS giỏi Văn và có 12 HS vừa giỏi Toán vừa giỏi Văn. Hỏi có bao nhiêu HS giỏi toán hoặc văn. Có bao nhiêu HS của lớp không giỏi toán và cũng không giỏi văn?

----HẾT----
Giáo viên soạn đề kí tên: 
Phan Thị Hoài Thương.
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